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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 11/01/2019 

                              Môn: KHAI THÁC, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 5/5 trang) 
 

Câu Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

  Đô chênh lệch giá trị đo của mỗi lần đo  

 

Dầm 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Khôn

g tải 

Có 

tải 

Chên

h lệch 

Khôn

g tải 

Có 

tải 

Chên

h lệch 

Không 

tải 

Có 

tải 

Chên

h lệch 

1 
215 326 111 216 328 112 212 318 106 

2 
312 425 113 310 432 122 315 415 100 

3 
254 316 62 257 321 64 258 314 56 

4 
187 225 38 184 226 42 183 219 36 

0,75 

 

 Chênh lệch trung bình: 

 Dầm 1: Δ1 = (111+112+106)/3 = 109,7 

 Dầm 3: Δ2 = (113+122+100)/3 = 111,7 

 Dầm 3: Δ3 = (62+64+56)/3 = 60,7 

 Dầm 4: Δ4 = (38+42+36)/3 = 38,7 

 

0,25 

 

0,25 

 

 Giá trị độ võng 

 Dầm 1: y1 = k. Δ1 = 0,01.109,7 = 1,097mm 

 Dầm 3: y2 = k. Δ2 = 0,01.111,7 = 1,117mm 

 Dầm 3: y3 = k. Δ3 = 0,01.60,7 = 0,607mm 

 Dầm 4: y4 = k. Δ4 = 0,01.38,7 = 0,387mm 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 
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Tổng độ võng: 3, 21iy mm  

 

 Hệ số phân bố ngang 

 Dầm 1: 1
1

1,097
0,342

3,21

y
k
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 Dầm 3: 2
2

1,117
0,348

3,21

y
k

y
  
  

 Dầm 3: 3
3

0,607
0,189

3,21

y
k

y
  
  

 Dầm 4: 4
4

0,387
0,121

3,21

y
k

y
  
  

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

Tổng điểm câu 1 3,00 đ 

2 

  Chiều dài đoạn cong đặt cọc tiêu chóp nón: 
2 2. (0,85.50) .3,5

40,8
155 155

V W
L m    

Trong đó: 
V = 0,85% vận tốc cho phép đường đang thi công 
W là bề rộng mặt đường bị thu hẹp 

 

 

0,25 

 

 Các loại biển báo cần bố trí là:  

- Phía trước có thi công 1km (1 biển) – (ký hiệu: Biển 01) 

- Phía trước có thi công 300m (1 biển) - (ký hiệu: Biển 02) 

- Xe chạy chậm lại (1 biển) - (ký hiệu: Biển 03) 

- Đường đang thi công (1 biển) - (ký hiệu: Biển 04) 

- Công nhân mặt áo phản quan chỉ dẫn trong giờ cao điểm (1 
người) - (ký hiệu: Người ĐK) 

- Đường hẹp (1 biển) - (ký hiệu: Biển 05) 

- Rẽ phải  1 biển) - (ký hiệu: Biển 06) 

- Cọc tiêu chop, căn dây an toàn phản quang 

- Đèn báo vào 

0,75 
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2,00 

Tổng điểm câu 2 3,00 đ 

3 

a) Giá trị các ứng suất chính  

 

Các ứng suất chính được tính theo  công thức : 
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Trong đó ta có:  

Hệ số poison: µ = 0,6 

Môđuyn đàn hồi của thép E=2,0.105MPa. 

Độ biến dạng đo được : 
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0,25 
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 Lần đo thức 1 theo hướng 0o 

Biến dạng tương đối: 
S

S0
0


  

Trong đó: ΔS0 – biến dạng dài tương đối lần 1  

3
0

5,0
5,56.10
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m
     

Chiều dài chuẩn đo S = 100 mm 
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 Lần đo thức 2 theo hướng 45o  

Biến dạng tương đối: 
S

S 45
45


  

Trong đó: ΔS45 – biến dạng dài tương đối lần 2  
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Chiều dài chuẩn đo S = 100 mm 

3
5

45 2

4,67.10
4,67.10

10
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 Lần đo thức 3 theo hướng 90o  

Biến dạng tương đối: 
S

S90
90


  

Trong đó: ΔS90 – biến dạng dài tương đối lần 3  
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90
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Chiều dài chuẩn đo S = 100 mm 
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Vậy độ biến dạng đo được là : 

5
2 2 10

1

5

(5,56 4,33).10 1
((5,56 4,67) (4,33 4,67) ).10

2 2

5,62.10









    


5

2 2 10
2

5

(5,56 4,33).10 1
((5,56 4,67) (4,33 4,67) ).10

2 2

4,27.10









    



 

0,25 
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 Các ứng suất chính có giá trị là : 

5
5 5

1 2

5
5 5

2 2

2,0.10
(5,62.10 0,6.4,27.10 ) 25,57

1 0,6

2,0.10
(4, 27.10 0,6.5,62.10 ) 23,88

1 0,6

MPa

MPa





 

 

  


  


 

 

0,25 

 

0,25 

b)  Các ứng suất tiếp cực trị có giá trị là : 
 

0,25 
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1 2
1

1 2
2

25,57 23,88
0,845

2 2
25,57 23,88

0,845
2 2

MPa

MPa

 

 

 
  

 
    

 

 

0,25 

c) 

 Góc nghiêng α giữa hướng của ứng suất chính σ1 với hướng 
chọn tùy ý để đo biến dạng 

5
45 0 90

5
0 90

2 (2.4,67 5,56 4,33).10
2 0, 447

(5,56 4,33).10
tg

  


 





   
   

 
 

 2α = -24,090 

 α = -12,050 

 

 

0,25 

 

0,25 

Tổng điểm câu 3 4,00 đ 

 

 

 
 

 


